
TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU 75 

Số: 1608/QĐ-CS75 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu  

Gói thầu: Mua sắm vải kỹ thuật phục vụ sản xuất 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-CS75 ngày 14/11/2025 về việc Phê duyệt 

dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm vải kỹ thuật 

phục vụ sản xuất” của Công ty TNHH MTV Cao su 75; 

Căn cứ tờ trình số tờ trình số: 2011/TTr-KHVT ngày 20/11/2025 của Phòng 

Kế hoạch - Vật tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Mua sắm vải kỹ thuật 

phục vụ sản xuất”; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2111/BCTĐ-TTĐ ngày 21/11/2025 của Tổ 

thẩm định về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm vải kỹ thuật phục 

vụ sản xuất” thuộc dự toán mua sắm của Công ty TNHH MTV Cao su 75. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm vải kỹ thuật phục vụ sản xuất. 
(Hồ sơ mời thầu kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch-Vật tư phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu 

thành lập theo Quyết định số 1041/QĐ-CS75 ngày 01/8/2025 của Công ty TNHH 

một thành viên Cao su 75 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-

HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch- 

Vật tư và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 2;                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Tổ chuyên gia; 

- Lưu: VT, B1. H02.    

                           Phan Việt Cường 



 
                                                 Phụ lục I 

 DỰ TOÁN ‘‘MUA SẮM VẢI KỸ THUẬT PHỤC VỤ SẢN XUẤT’’ 

 (Kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-CS75 ngày 25/11/2025 của Công ty TNHH MTV Cao su 75) 

                                                                                                                                        

TT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số lượng 

(M2) 

Thành tiền  

(VNĐ) 

1 Gói thầu: Mua sắm vải kỹ thuật phục vụ sản xuất 

 

Vải khổ 1050 tráng phủ Epoxy (vải 

ngâm tẩm RFL) cường lực cao ký 

hiệu N66 

M2 22.500 7.717.680.000 

Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng. 

Ghi chú:Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí dự phòng. 

 



Phụ lục II 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI KỸ THUẬT 

          (Kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-CS75 ngày 25/11/2025 của Công ty TNHH MTV Cao su 75) 

 

 

TT Tên chỉ tiêu ĐVT Mức chỉ tiêu 

Phương pháp 

kiểm tra, đánh 

giá 

1 Bao bì, nhãn mác - 

Vải được cuộn thành cuộn 

và được bọc trong màng 

PE. Bao bì nguyên vẹn 

không bị thủng, rách. Nhãn 

hiệu được in trên bao bì, 

chữ in rõ, xác định chủng 

loại,hãng sản xuất, ngày 

tháng năm sản xuất 

Mắt thường 

2 Ngoại quan - 
Sợi vải đồng đều, không bị 

xô lệch, bề mặt phẳng nhẵn 
Mắt thường 

3 Vật liệu sợi - Polyamide tẩm epoxy  CQ 

4 Chiều dài m/cuộn 
120±5, không cho phép 

may nối 

Thước đo, mắt 

thường 

5 
Hàm lượng epoxy 

resin 89 trên vải 
% ≥1,5 

ISO 3001:1999 

(GOST P 56752-

2015) 

6 Chiều dày mm 0,16÷0,22 
TCVN 

5071:2007 

7 Khổ rộng mm 1050±20 TCVN 1751-86 

8 
Khối lượng/đơn 

vị diện tích 
g/m2 104±12 

TCVN 

8042:2009 

9 Mật độ sợi dọc sợi/10cm 310±20 TCVN 

1753:2008 10 Mật độ sợi ngang sợi/10cm 300±20 

11 
Độ bền kéo đứt 

theo chiều dọc 
N/5cm ≥ 1100 

TCVN 

1754:2008 

12 
Độ bền kéo đứt 

theo chiều ngang 
N/5cm ≥ 960 

13 
Dãn dài theo 

chiều ngang 
% ≥ 26 

14 
Dãn dài theo 

chiều dọc 
% ≥ 26 



Phụ lục III 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ TOÁN MUA SẮM : “MUA SẮM VẢI KỸ THUẬT PHỤ VỤ SẢN XUẤT” 

           (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CS75 ngày     /11/2025 của Công ty TNHH MTV Cao su 75) 

Stt 

 

 

Tên chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá 

gói 

thầu 

 

Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

 

Tên 

gói 

thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Cao su 75 

Mua 

sắm 

vải 

kỹ 

thuật 

phục 

vụ 

sản 

xuất 

Mua sắm 

vải phục 

vụ sản 

xuất bộ khí 

tài phòng 

da 

7.717

.680.

000 

Vốn 

sản 

xuất 

kinh 

doanh 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

1 giai 

đoạn, 1 

túi hồ sơ 

30 

ngày 

Quý 

IV/2025 

Theo 

đơn 

giá cố 

định 

60 

ngày 

Không áp 

dụng 
Không 

Tổng giá gói thầu 7.717.680.000 
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